
TT Họ và tên Chuyên ngành đào tạo

Khóa 

(năm 

thứ)

Số tiền Ký nhận Ghi chú

1 Nguyễn Thị Hồng Minh Địa chất dầu khí 53 5 5.000.000đ

2 Vũ Đức Ứng Khoan khai thác 53 5 5.000.000đ

3 Nguyễn Công Thắng Lọc hóa dầu 53 5 5.000.000đ

4 Ngô Thị Vân Anh Địa vật lý 53 5 5.000.000đ

5 Trần Thị Duyên Địa vật lý  54 4 5.000.000đ

6 Nguyễn Thị Diệu Ly Địa chất dầu khí 54 4 5.000.000đ

7 Nguyễn Quang Huy Lọc hóa dầu A  54 4 5.000.000đ

8 Nguyễn Duy Trung Khoan khai thác  54 4 5.000.000đ

9 Bùi Thị Hạnh Địa vật lý 55 3 5.000.000đ

10 Vũ Thị Lành Địa vật lý 55 3 5.000.000đ

11 Nguyễn Thị Thúy Chương trình tiên tiến K1 3 5.000.000đ

12 Lương Văn Thuật Khoan khai thác 55 3 5.000.000đ

13 Nguyễn Thị Vân Địa chất dầu khí 56 2 5.000.000đ

14 Hồ Viết Thành Chương trình tiên tiến K1 3 5.000.000đ

15 Nguyễn Thị Ngọc Đĩnh Lọc hóa dầu 53 5 5.000.000đ

16 Lê Thị Hiền Địa chất dầu khí 54 4 5.000.000đ

17 Nguyễn Thị Lụa Địa vật lý  54 4 5.000.000đ

18 Nguyễn Văn Duyệt Lọc hóa dầu A  54 4 5.000.000đ

19 Bàn Thị Châm Địa vật lý 55 3 5.000.000đ

20 Lê Văn Tùng Khoan khai thác 55 3 5.000.000đ

21 Nguyễn Mạnh Hoan Dầu khí A 57 1 26.5 điểm tuyển sinh

22 Kim Thanh Hà Dầu khí B 57 1 26 điểm tuyển sinh
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